
 

Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4

1 DLGD017
Giao tiếp trong kinh doanh 

du lịch
1 X

2 DLHB023
Thực hành nghiệp vụ 

Buồng
1 X

3 DLHH023
Thực hành nghiệp vụ Nhà 

hàng
1 X

4 DLHT023
Thực hành nghiệp vụ Lễ 

tân
1 X

5 MABV023

Vệ sinh an toàn thực phẩm 

và an toàn lao động trong 

nhà hàng

1 X

6 MADD023
Thực hành chế biến món 

ăn Nhà trẻ và Dinh dưỡng
1 X

7 MATB023 Thực hành chế biến Bánh 1 X

8 MATV020
Thực hành chế biến món 

ăn Việt
1 X

9 NNAK123
Tiếng Anh chuyên ngành 

quản trị khách sạn 1
1 X

10 NNĐH224 Tiếng Hàn đọc  2 1 X

11 NNĐQ224 Tiếng Trung Đọc 2 1 X

12 NNGQ224 Tiếng Trung Nghe 2 1 X

13 NNHH024 Hàn quốc học 1 X

14 NNHN224 Tiếng Hàn nói 2 1 X X

15 NNHP224 Ngữ pháp tiếng Hàn 2 1 X

16 NNQ2A124 Tiếng Trung Cơ sở 2.1 1 X

17 NNQ2A224 Tiếng Trung Cơ sở 2.2 1 X

18 NNTH224 Tiếng Hàn nghe 2 1 X

19 NNVH224 Tiếng Hàn viết  2 1 X

20 NNVQ224 Tiếng Trung Viết 2 1 X

21 TGDQP023
Giáo dục quốc phòng an 

ninh
1 X

22 TNNAB224 Tiếng Anh cơ bản 2 1 X

23 TNNAC023
Tiếng anh chuyên ngành 

chế biến 
X

Môn học MACT020 phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng chủ động thời gian cho SV bốc đề. 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thúy Trinh

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I TRUNG CẤP 59 NĂM HỌC 2025 - 2026

Thời gian: Ca 1 - 7h30' ; Ca 2 -  9h30' ; Ca 3 - 13h00' ; Ca 4 - 15h00'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Thứ 4 Thứ 6

17/12/2025 19/12/2025

Ghi chú:

Tên môn học

Môn học thi theo nhóm, cặp đề nghị  nộp danh sách nhóm, cặp về phòng Đào tạo (đ/c Đỗ Thanh Hương nhận) trước ngày 

27/11/2025 (nếu có) 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

08/12/2025 10/12/2025TT
Mã môn 

học

Lớp 

tín chỉ

Thứ 2 Thứ 6 Thứ 2Thứ 4

12/12/2025 15/12/2025



 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2

1 DLGD017 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch X

2 DLHB023 Thực hành nghiệp vụ Buồng X

3 DLHH023 Thực hành nghiệp vụ Nhà hàng X

4 DLHT023 Thực hành nghiệp vụ Lễ tân X

5 MABV023
Vệ sinh an toàn thực phẩm và an 

toàn lao động trong nhà hàng
X

6 MADD023
Thực hành chế biến món ăn Nhà 

trẻ và Dinh dưỡng
X

7 MATB023 Thực hành chế biến Bánh X

8 MATV020 Thực hành chế biến món ăn Việt X

9 NNAK123
Tiếng Anh chuyên ngành quản trị 

khách sạn 1
X

10 NNĐH224 Tiếng Hàn đọc  2 X

11 NNHN224 Tiếng Hàn nói 2 X

12 NNTH224 Tiếng Hàn nghe 2 X

13 NNVH224 Tiếng Hàn viết  2 X

14 NNHP224 Ngữ pháp tiếng Hàn 2 X

15 NNHH024 Hàn quốc học X

16 NNQ2A124 Tiếng Trung Cơ sở 2.1 X

17 NNQ2A224 Tiếng Trung Cơ sở 2.2 X

18 NNĐQ224 Tiếng Trung Đọc 2 X

19 NNGQ224 Tiếng Trung Nghe 2 X

20 NNVQ224 Tiếng Trung Viết 2 X

21 TGDQP023 Giáo dục quốc phòng an ninh X

22 TNNAB224 Tiếng Anh cơ bản 2 X

23 TNNAC023 Tiếng anh chuyên ngành chế biến X

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thúy Trinh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI LẦN 2 VÀ THI CẢI THIỆN HỌC KỲ I TC59 NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ 4 Thứ 5

05/01/2026 06/01/2026 07/01/2026 08/01/2026

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TL. HIỆU TRƯỞNG

Tên môn học

Thời gian: Ca 1 - 7h30' ; Ca 2 -  9h30' ; Ca 3 - 13h00' ; Ca 4 - 15h00'

Số 

TT
Mã MH

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Thứ 2 Thứ 3


